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	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	12. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Đại học Khoa học Tự nhiên
	Vật lý
	2001

	Tiến sĩ
	Đại học Tổng hợp Rouen, Pháp
	Vật lý
	2005

	13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

	Văn bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	
	
	
	

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế 

	1
	Tiếng Anh
	
	
	
	x

	2
	Tiếng Pháp
	x
	
	
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	2005 đến nay
	Giảng viên
	Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
	Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà nội

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

16.1 Sách giáo trình

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	

	16.2 Sách chuyên khảo

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc là đồng tác
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	

	16.3 Các bài báo khoa học 
    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài:16
    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 03

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 13
    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 15
    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất: 

	TT
	Tên bài báo
	Là tác giả/đồng tác giả công trình
	Tên tạp chí công bố
	Năm công bố

	1
	Magnetoelectric sensor for microtesla magnetic-fields based on (Fe80Co20)78Si12B10/PZT laminates
	Tác giả
	Applied physic letter
	2008

	2
	Multilayered Multifunctional Multiferroics for Spintronics
	Đồng tác giả
	physica status solidi (c)
	2008

	3
	Magnetoelastic Properties of Nanostructured Ribbons FeCoBSi Using for High-Sensitive Stress Sensors
	Đồng tác giả
	physica status solidi (c)
	2007

	4
	Magnetic Sensors Based on Piezoelectric - Magnetostrictive Composites
	Đồng tác giả
	Journal of Alloys Compounds
	2007

	5
	Magnetization and magnetostriction process in spring-magnet TbFeCo/Fe multilayers with variable TbFeCo thickness
	Tác giả
	 Journal of Magnetism and Magnetic Materials
	2007

	6
	Discontinuous spring magnet type magnetostrictive Terfecohan/YFeCo multilayers: a novel nanostructured material principle for excellent magnetic softness
	Đồng tác giả
	 Journal of Magnetism and Magnetic Materials
	2007

	7
	High-field magnetization process in novel TbFeCo/YfeCo magnetostrictive spring magnet type multilayers
	Đồng tác giả
	Journal of Alloys Compounds
	2006

	8
	Novel exchange-spring configuration for excellent magnetic and magnetostrictive softness
	Đồng tác giả
	 Journal of Magnetism and Magnetic Materials
	2005

	9
	Combining large magnetostriction and large magnetostrictive susceptibility

in TbFeCo/YxFe1− x exchange-spring-type multilayers
	Tác giả
	Applied Physics Letter
	2004

	10
	Nanostructure and magnetization reversal process in 
TbFeCo/Yx(FeCo)1-x spring-magnet type multilayers
	Đồng tác giả
	 Journal of Magnetism and Magnetic Materials
	2004

	11
	Structural, magnetostriction and M.ossbauer studies of Fe/Tb(Fe0.55Co0.45)1.5/Fe sandwich films
	Đồng tác giả
	 Journal of Magnetism and Magnetic Materials
	2004

	12
	Magnetisation and magnetostriction in Fe/Terfecohan/Fe sandwichfilms withan extended domain wall formation
	Đồng tác giả
	 Journal of Magnetism and Magnetic Materials
	2004

	13
	Microstructure and magnetic studies of magnetostrictive Terfecohan/YFeCo multilayers
	Tác giả
	 Journal of Magnetism and Magnetic Materials
	2003

	14
	Nanostructure and magnetic properties of Fe0.56Cu0.44 films
	Đồng tác giả
	 Journal of Magnetism and Magnetic Materials
	2003

	15
	Magnetisation process and magnetostriction in Fe/TerfecoHan/Fe sandwich films with perpendicular magnetic anisotropy
	Đồng tác giả
	Physica B
	2003

	16
	Excellent magnetic softness in magnetostrictive TbFeCo/YFe multilayers
	Đồng tác giả
	 Journal of Magnetism and Magnetic Materials
	2002

	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả

	1
	
	
	


	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý,

thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ 

chưa nghiệm thu)

	Nghiên cứu quá trình từ hóa, từ giảo và  cơ chế lực kháng từ dương trong các màng đa lớp dựa trên hợp kim TbFeCo 

Mã số: QG. 06.22
Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội
	2006 - 2007
	Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội
	Đã nghiệm thu

	Sensơ đo từ trường dựa trên hiệu ứng từ - điện
Mã số: QG. 07.07
Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội
	2007 - 2008
	Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội
	Chưa nghiệm thu

	19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý, thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	Nghiên cứu vật liệu và linh kiện micro – nanô dựa trên các hiệu ứng từ giảo – áp điện, từ giảo - từ điện trở và từ điện trở - từ trường sinh học
Mã số: 410.406
Đề tài cấp nhà nước
	2006 – 2009
	Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội
	Chưa nghiệm thu

	Vật lý bề mặt của các vật liệu từ và vật liệu siêu dẫn tiên tiến
Mã số: 8BS3
Đề tài hợp tác Quốc tế Việt - Italy
	2002 - 2005
	Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội
	Đã nghiệm thu

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	

	21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................

21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:...................................

21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 01.........................................

21.4 Thông tin chi tiết: 

	Tên  luận án của NCS 
(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hưỡng dẫn
(chính hay phụ)
	Tên NCS, 
Thời gian đào tạo 
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tên luận văn của các thạc sĩ (chỉ liệt kê những trường hợp đã hướng dẫn bảo vệ thành công)
	
	Tên thạc sĩ,
Thời gian  đào tạo
	Cơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	Chế tạo, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu tổ hợp từ giảo - áp điện dạng tấm có cấu trúc nanô
	Hướng dẫn chính
	Hoàng Mạnh Hà
	Đại học Kiến trúc
Hà Nội


	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	    Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

  ............................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................
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